
Đăng ký nhu 

cầu hỗ trợ 

chuyển đổi 

nghề

Mua sắm nông 

cụ, máy móc 

làm dịch vụ 

sản xuất nông 

nghiệp, làm 

các ngành 

nghề khác

Học 

nghề

Hộ dân 

tự mua 

sắm  và 

nhận 

hỗ trợ 

bằng 

tiền

Hộ dân 

nhận hỗ 

trợ bằng 

hiện vật 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -11 -12 -14

I Xã Đồng Vương 8

1 Hoàng Thị Bé Đồng Tân Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

2 Đỗ Thị Hạ Đồng Tân Kinh 15/12/2023
Hộ nghèo Thôn 

ĐBKK
x x

3 Trần Thị Anh Đồng Vương Kinh 15/12/2023
Hộ nghèo Thôn 

ĐBKK
x x

4 Vũ Thị Phúc La Xa Kinh 15/12/2023
Hộ nghèo Thôn 

ĐBKK
x x

5 Lý Thị Thương Tràng Bắn Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

DANH SÁCH

 Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ đất sản xuất (chuyển đổi nghề) thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển KT - XH 

vùng đồng bào DTTS&MN, trên địa bàn huyện Yên Thế, năm 2024 (Đợt 1)

 (Kèm theo Tờ trình số        /TTr-DT ngày     tháng  4 năm  2024  của Phòng Dân tộc huyện Yên Thế )

Phụ lục I

Thuộc đối tượng 

ưu tiên 
Ghi chúSTT Họ và tên hộ

Nơi thường 

trú

(thôn, bản) 

Dân tộc

Ngày tháng 

năm được 

UBND xã phê 

duyệt là hộ 

nghèo

Mã số hộ 

nghèo

Phương thức hỗ trợ 

(trường hợp không có nhu 

cầu học nghề)



6 Lê Văn Anh La Lanh Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

7 Nông Thị Hạnh La Lanh Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

8 Đỗ Minh Tú Bình Minh Tày 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

II Xã Canh Nậu 4

1 Triệu Văn Hành Khuân Đống Nùng 20/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

2 Hà Văn Nghiệp Chay Nùng 20/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

3 Hoàng Thị Dậu Ao Tuần Kinh 20/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

4 Nguyễn Văn Điệp Còn Trang Kinh 20/12/2023
Hộ nghèo thôn 

ĐBKK
x x

III Xã Tam Hiệp 1

1 Lưu Thị Thanh Đồng Hom Nùng 20/12/2023 726100028 Hộ DTTS nghèo x x

IV Xã Tam Tiến 4

1 Dương Thị Thủy Diễn 
Sán

chay
14/12/2023

07252000545
Hộ DTTS nghèo x x

2 Lương Văn Trọng Diễn Nùng 14/12/2023
07252000122

Hộ DTTS nghèo x x

3 Hoàng Văn Nhân Diễn 
Sán

chay
14/12/2023

07252000121
Hộ DTTS nghèo x x

4 Hoàng Văn Hiển Diễn 
Sán

chay
14/12/2023

07252000110
Hộ DTTS nghèo x x



V Xã Tân Hiệp 2

1 Dương Thị Vện Đồng Bài Nùng 13/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

2 Nông Văn Nghiêm Đồng Bông Nùng 13/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

VI Xã Đồng Hưu 10

1 Hoàng Văn Khanh Mỏ Hương Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

2 Hoàng Thanh Bình Đèo Sặt Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

3 Nông Văn Xuyên Trại Vanh Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

4
Nông Quốc 

Trưởng 
Trại Vanh Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

5 Lê Thị Lưu Đèo Cà Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

6 Đào Thị Phượng Đèo Cà Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

7 Hà Văn Mến Trại Mới Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

8 Lưu Văn Vòn Thái Hà Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

9 Triệu Văn Thìn Suối Dọc Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

10 Lâm Văn Thiện Suối Dọc Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

VII Xã Hồng Kỳ 9



1 Mã Thị Thanh Cầu Tư Nùng 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

2 Nông Thị Phượng Cầu Tư Nùng 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

3 Lăng Thị Thắng Làng Ba Nùng 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

4 Nông Thị Sỹ Làng Ba Nùng 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

5 Nguyễn Thị Thảo Đền Hồng Kinh 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

6
Nguyễn Tiến

Lượng 
Trại Nhất Kinh 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

7 Hùng Sơn Gấm Trại Nhất Kinh 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

8 Hà Văn Tùng Trại Sáu Nùng 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

9 Vũ Hồng Thắng Đền Giếng Kinh 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

VIII Xã Đồng Tiến 9

1 Ngô Thị Hương Gốc Bòng Kinh 18/12/2023
Hộ nghèo thôn 

ĐBKK
x x

2 Lục Văn Từng Cây vối Cao Lan 19/12/2023 DTTS nghèo x x

3 Lục Thị Trang Cây vối Cao Lan 20/12/2023 DTTS nghèo x x

4 Nguyễn Văn Anh Cây vối Kinh 21/12/2023
Hộ nghèoThôn 

ĐBKK
x x



5 Hoàng Thị Lý Khe ngọn Kinh 18/12/2023
Hộ nghèoThôn 

ĐBKK
x x

6 Đặng Văn Tiến Khe ngọn Dao 18/12/2023
Hộ nghèoThôn 

DTTS
x x

7 Nông Thị Mùi Cây Thị Tày 18/12/2023
Hộ nghèoThôn 

DTTS
x x

8 Nguyễn Văn Chỉnh Trại Nấm Tày 18/12/2023
Hộ nghèoThôn 

DTTS
x x

9
Chu Thị Kim 

Tuyến
Trại Nấm Nùng 18/12/2023

Hộ nghèoThôn 

DTTS
x x

IX Xã Tiến Thắng 6

1 Hà Văn Khải Tiến Trung Nùng 20/12/2023 7264000804 Hộ DTTS nghèo x x

2 Nguyễn Thị Sói Song Sơn Kinh 20/12/2023 7264000327
Hộ nghèoThôn 

ĐBKK
x x

3 Hà Thị Út Song Sơn Nùng 20/12/2023 7264000328 Hộ DTTS nghèo x x

4 Hà Văn Lộc Song Sơn Nùng 20/12/2023 7264000329 Hộ DTTS nghèo x x

5 Hoàng Thị Sỉu Đồng Cờ Nùng 20/12/2023 7264000152 Hộ DTTS nghèo x x

6 Hoàng Văn Ngọ Hợp Thắng Nùng 20/12/2023 7264000003 Hộ DTTS nghèo x x

X Xã Đồng Kỳ 4

1 Hoàng Văn Chí Cống Huyện Nùng 12/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x



2 Vi Văn Sét Cống Huyện Nùng 12/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

3 Hoàng Văn Chung Đồng Tâm Nùng 12/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

4 Lâm Thị Sơn Trại Quân Nùng 12/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

XI Đông Sơn 2

 Hứa Văn Thêm Hố Dích Nùng 2023 Hộ DTTS nghèo x x

Hùng Thị Tâm Đồi Lánh Nùng   2023 Hộ DTTS nghèo x x

XII Xã Xuân Lương 1

Hoàng Ngọc Nam Thượng đồng Cao lan 07/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

Tổng 60



Đào 

giếng 

Mua vật 

dụng dẫn 

nước, 

chứa nước 

(ống dẫn 

nước, lu, 

bồn, téc)

Tự 

làm 

bể 

chứa 

nước

Tự tạo 

nguồn 

nước 

khác

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9 -10 -11 -12 -15

I Xã Đồng Vương 27

1 Phan Văn Lộc Bản Đồng Tân Kinh 15/12/2023 Hộ nghèo xã ĐBKK x

2 Đặng Văn Kỷ Bản Đồng Tân Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

3 Hoàng Thị Bé Bản Đồng Tân Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

4 Đỗ Thị Hạ Bản Đồng Tân Kinh 15/12/2023 Hộ nghèo xã ĐBKK x

5
Nguyễn Thị 

Chính
Bản Đồng Tân Kinh 15/12/2023 Hộ nghèo xã ĐBKK x

Phụ lục II

DANH SÁCH

 Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng 

đồng bào DTTS&MN, trên địa bàn huyện Yên Thế, năm 2024 (Đợt 1)
(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-DT ngày        tháng  4 năm  2024  củaPhòng Dân tộc huyện Yên Thế )

STT Họ và tên chủ hộ
Nơi thường trú ( 

Thôn, bản)
Dân tộc

Ngày tháng 

năm được 

UBND xã phê 

duyệt là hộ 

nghèo

Mã số hộ 

nghèo

Thuộc đối tượng 

ưu tiên 

Đăng ký phương thức thực hiện 

nước sinh hoạt phân tán

Ghi chú



6
Bùi Công 

Chương
Bản Đồng Tân Kinh 15/12/2023 Hộ nghèo xã ĐBKK x

7 Bùi Thị Mai Bản Đồng Tân Kinh 15/12/2023 Hộ nghèo xã ĐBKK x

8 Nông Thị Tàn Bản Thái Hà Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

9 Triệu Thị Bướm Bản La Xa Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

10 Nguyễn Phúc Thể Bản La Xa Kinh 15/12/2023 Hộ nghèo xã ĐBKK x

11
Nguyễn Thị 

Thương
Bản La Xa Kinh 15/12/2023 Hộ nghèo xã ĐBKK x

12 Nguyễn Thị Mỵ Bản Tràng Bắn Kinh 15/12/2023 Hộ nghèo xã ĐBKK x

13 Phùng Văn Chiên Bản Tràng Bắn Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

14 Phan Thị Khuyến Bản Tràng Bắn Kinh 15/12/2023 Hộ nghèo xã ĐBKK x

15 Mông Văn Ninh Bản La Lanh Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

16 Hà Thị Côi Bản La Lanh Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

17 Lê Văn Anh Bản La Lanh Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

18 Lâm Văn Du Bản Đồng Đảng Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

19 Trần Thị Khuyên Bản Đồng Đảng Kinh 15/12/2023 Hộ nghèo xã ĐBKK x

20 Đỗ Minh Tú Bản Bình Minh Tày 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x



21 Phan Thị Nga Bản Trại Tre Kinh 15/12/2023 Hộ nghèo xã ĐBKK x

22 Phan Kiều Hưng Bản Trại Tre Kinh 15/12/2023 Hộ nghèo xã ĐBKK x

23 Hứa Thị Thúy Bản Trại Tre Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

24 Ngô Thị Đảm Bản Trại Tre Sán chay 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

25 Lục Văn Hồi Bản Trại Mía Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

26 Bùi Xuân Cung Bản Trại Mía Dao 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

27 Vi Quốc Thắng Bản Trại Mía Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

II Xã Canh Nậu 10

1 Nông Văn Viện Ao Tuần Nùng 20/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

2 Lương Thị Huyên Ao Tuần Nùng 20/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

3 Giáp Thị Dự Nà Táng   Kinh 20/12/2023
Hộ nghèo thuộc bản 

ĐBKK
x

4  Nguyễn Văn Điệp Còn Trang  Kinh  20/12/2023
Hộ nghèo thuộc bản 

ĐBKK
x

5 Triệu Thị Sếu Còn Trang Nùng 20/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

6 Đỗ Minh Thị Dốc Đơ Kinh 20/12/2023
Hộ nghèo thuộc bản 

ĐBKK
x



7 Nguyễn Thị Chấp Dốc Đơ Kinh 20/12/2023
Hộ nghèo thuộc bản 

ĐBKK
x

8 Nông Thị Hạnh Dốc Đơ Nùng 20/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

9 Đặng Sý Hồng Dốc Đơ Kinh 20/12/2023
Hộ nghèo thuộc bản 

ĐBKK
x

10 Mai Hồng Vương Gốc Dổi Tày 20/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

III Tam Hiệp 2

1 Lý Thị Hộp Đồng Hom Nùng 20/12/2023 726100032 Hộ DTTS nghèo x

2 Hà Thị Khau Đền Cô Nùng 20/12/2023 726100023 Hộ DTTS nghèo x

IV Tam tiến 12

1 Hoàng Văn Hiển Diễn 
Sán

chay
14/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

2 Lương Thị Thắng 
Núi

Lim
Nùng 14/12/2023

07252000631
Hộ DTTS nghèo x

3 Bế Thị Thắng 
Núi

Lim
Nùng 14/12/2023

07252000635
Hộ DTTS nghèo x

4 Nông Văn Sơn 
Núi

Lim
Nùng 14/12/2023

07252000627
Hộ DTTS nghèo x

5 Lục Văn Định Đồng Tiên Nùng 14/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

6 Phạm Văn Tuấn Đồng Tiên Nùng 14/12/2023 Hộ DTTS nghèo x



7 Đàm Duy Huân 
Núi

Bà 
Nùng 14/12/2023

07252000421
Hộ DTTS nghèo x

8 Vi Thị Sơn Quỳnh Lâu Tày 14/12/2023
07252000641

Hộ DTTS nghèo x

9 Hoàng Văn Thơm 
Rừng

Dài 
Nùng 14/12/2023 07252000818 Hộ DTTS nghèo x

10 Hoàng Thị Sau Trại Lốt Nùng 14/12/2023 '07252000138 Hộ DTTS nghèo x

11 Hoàng Thị Từng Chàm Sán Chay 14/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

12 Trần Thị Thơm Chàm Nùng 14/12/2023 '07252000818 Hộ DTTS nghèo x

V Tân Hiệp 2

1 Dương Thị Vện Đồng Bài Nùng 13/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

2 Nông Văn Nghiêm Đồng Bông Nùng 13/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

VI Đồng Hưu 20

1 Lý Văn Quốc Mỏ Hương Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

2 Mông Văn Sơn Mỏ Hương Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

3 Lưu Văn Quyền Mỏ Hương Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

4 Hoàng Văn khanh Mỏ Hương Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

5 Phương Thị Mỳ Trại Mới Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x



6 Nguyễn Danh Đê Trại Mới Kinh 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

7 Lục Thị Chi Trại Mới Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

8 Lưu Quý Hiền Suối Dọc Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

9 Mạc Văn Phổ Suối Dọc Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

10 Lâm Quang Máo Suối Dọc Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

11 Lâm Văn Thiện Suối Dọc Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

12 Triệu Văn Chung Suối Dọc Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

13 Vi Thị Sáy Suối Dọc Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

14 Lý Thị Điểm Suối Dọc Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

15 Nông Quốc Trưởng Trại Vanh Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

16 Nông Văn Xuyên Trại Vanh Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

17 Liểu Văn Xuân Ao Gáo Tày 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

18 Lê Văn Vạn Đèo Cà Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

19 Đào Thị Phượng Đèo Cà Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x

20 Lưu Văn Sáy Thái Hà Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x



VII Hồng Kỳ 9

1 Nguyễn Thị Thảo Đền Hồng Kinh 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x Vợ DTTS

2 Vi Văn Khanh Đền Hồng Nùng 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x

3
Nguyễn Tiến

Lượng 
Trại Nhất Kinh 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x Vợ DTTS

4 Hùng Sơn Gấm Trại Nhất Kinh 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x Vợ DTTS

5 Hà Văn Tùng Trại Sáu Nùng 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x

6 Vũ Hồng Thắng Đền Giếng Kinh 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x Vợ DTTS

7 Lẻo Văn Vinh Đền Giếng Nùng 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x

8 Dương Thị Phủng Làng Ba Nùng 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x

9 Hứa Thị Sen 
Trại Hồng

Nam 
Nùng 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x

VIII Đồng Tiến 7

1 Lộc Văn Nghì Gốc Bòng Tày 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x

2 Nguyễn Thị Thái Đồng An Kinh 18/12/2023
Hộ nghèo thôn 

ĐBKK
x

3 Vi Văn Bích Cây Thị Tày 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x

4 Chu Thị Tâm Trại Mới Kinh 18/12/2023
Hộ nghèo thôn 

ĐBKK
x



5 Đồng Văn Thơ Trại Hạ Tày 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x

6 Hoàng Thị Tấm Trại Hạ Nùng 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x

7 Dương Văn Mạnh Trại Nấm Nùng 18/12/2023 Hộ nghèo DTTS x

IX Tiến Thắng 24

1 Dương Văn Phán Hố Luồng Kinh 20/12/2023  7264000857
Hộ nghèo thôn 

ĐBKK
x

2 Trương Văn Sấy Tiến Bộ Nùng 20/12/2023  7264000630 Hộ nghèo DTTS x

3 Hoàng Thị Say Tiến Bộ Nùng 20/12/2023  7264001180 Hộ nghèo DTTS x

4 Lý Văn Bốn Tiến Bộ Nùng 20/12/2023  7264000617 Hộ nghèo DTTS x

5 Ngọc Thị Kim Tiến Bộ Nùng 20/12/2023  7264000568 Hộ nghèo DTTS x

6 Lục Thị Sủi Tiến Trung Nùng 20/12/2023  7264000405 Hộ nghèo DTTS x

7 Lã Văn Tuấn Tiến Trung Nùng 20/12/2023  7264001181 Hộ nghèo DTTS x

8 Vi Thị Héo Tiến Trung Nùng 20/12/2023  7264000801 Hộ nghèo DTTS x

9 Lạc Thị Nền La Thành Nùng 20/12/2023  7264000427 Hộ nghèo DTTS x

10 Lăng Văn Toàn La Thành Nùng 20/12/2023  7264000794 Hộ nghèo DTTS x

11 Mã Thị Tĩnh La Thành Nùng 20/12/2023  7264000425 Hộ nghèo DTTS x



12 Hoàng Văn Thịnh La Thành Nùng 20/12/2023  7264000791 Hộ nghèo DTTS x

13 Mã Thị Ninh La Thành Nùng 20/12/2023  7264000788 Hộ nghèo DTTS x

14 Tô Văn Quấy La Thành Nùng 20/12/2023  7264000790 Hộ nghèo DTTS x

15 Hà Văn Lộc Song Sơn Nùng 20/12/2023 7264000329 Hộ nghèo DTTS x

16 Nông Văn Hiển Rừng Chiềng Nùng 20/12/2023 7264001184 Hộ nghèo DTTS x

17 Nông Văn Phán Rừng Chiềng Nùng 20/12/2023 7264000125 Hộ nghèo DTTS x

18 Hoàng Quốc Thái Rừng Chiềng Nùng 20/12/2023 7264001190 Hộ nghèo DTTS x

19 Vũ Thị Tài Rừng Chiềng Kinh 20/12/2023 726400106
Hộ nghèo DTTS 

thôn ĐBKK
x

20 Tô Văn Phú Đồng Cờ Nùng 20/12/2023 7264000124 Hộ nghèo DTTS x

21 Giang Thị Dân Đồng Cờ Nùng 20/12/2023 1011121314 Hộ nghèo DTTS x

22 Hoàng Văn Ngọ Hợp Thắng Nùng 20/12/2023 7264000003 Hộ nghèo DTTS x

23 Hoàng Văn Sìn Hợp Thắng Nùng 20/12/2023 7264000007 Hộ nghèo DTTS x

24 Mã Thị Mỳ Hợp Thắng Nùng 20/12/2023 7264000648 Hộ nghèo DTTS x

X Xã Đông Sơn 2



1  Nguyễn Thị Nhất Ao Cạn Kinh 2023
Hộ nghèo DTTS 

thôn ĐBKK
x

2 Hà Văn Thường Ao Cạn Kinh 2023
Hộ nghèo DTTS 

thôn ĐBKK
x

XI Xã Xuân Lương 2

1 Trần Thị Ý Nghè Cao lan 07/12/2023 Hộ nghèo DTTS x

2 Hoàng Thi Hồng Xoan Cao lan 07/12/2023 Hộ nghèo DTTS x

Tổng 117


